	UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH SƠN LA


Số: 03/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 03 tháng 01  năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Quy định định mức đầu tư giống, phân bón một số cây trồng thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng dẫn Thông tư 08/2009/TT-BNN ngày 26 tháng 02 năm 2009 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT

CHỦ TỊCH  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;



Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;


Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 378/TTr-SNN, ngày 31 tháng 12 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định định mức đầu tư giống, phân bón cho 01 ha cây trồng thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ trên địa bàn các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai và Mường La như sau:
I. NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP

1. Cây Chè

a) Trồng mới


- Chè cành giống mới: 22.000 bầu, trồng dặm: 1.100 bầu

- Chè Shan trồng mới: 10.000 cây, trồng dặm 500 bầu

- Phân bón: Phân hữu cơ: 20.000 kg, đạm Urê 120kg hoặc đạm xanh(Ure + NEB 26) 60 kg, Lân Supe 1.000kg, Kali Clorua: 90kg


b) Chăm sóc kiến thiết cơ bản năm thứ 2 và 3


- Chăm sóc năm thứ 2: Phân bón đạm Urê: 150kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 75kg; Lân Supe 1.000kg, Kali Clorua: 120kg.
- Chăm sóc năm thứ 3: Phân bón đạm Urê: 240kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 120kg; Lân Supe 1.000kg, Kali Clorua: 150kg.


2. Cây Cà phê


a) Trồng mới


- Giống trồng mới: 5.000 cây


- Giống trồng dặm: 250 cây

- Phân bón: Phân hữu cơ: 10.000kg, đạm Urê 200kg hoặc đạm xanh (Ure+ NEB 26): 100 kg; Lân Supe: 1000kg, Kali Clorua: 150kg


b) Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 và 3


- Chăm sóc năm thứ 2: Phân bón đạm Urê: 400kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 200 kg, Lân Supe: 1.000kg, Kali Clorua: 300kg

- Chăm sóc năm thứ 3: Phân bón đạm Urê: 400 kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 200 kg; Lân Supe: 1.000kg, Kali Clorua: 500kg.


3. Cây Mía


a) Mía trồng bầu (hom bầu)


- Giống trồng mới: 10.000 hom


- Giống trồng dặm: 500 hom


- Phân bón: Đạm Ure 400kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 200kg, Lân Supe: 600kg, Kali Clorua: 400kg, vôi bột: 700kg


b) Mía trồng bằng hom


- Giống trồng mới: 10.000 kg


- Phân bón: Đạm Ure 400kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 200 kg, Lân Supe: 600kg, Kali Clorua: 400kg, vôi bột: 700kg


4. Cây Cao su


a) Trồng mới


- Giống trồng mới: 600 cây


- Giống trồng dặm: 30 cây


- Phân bón: Đạm Ure 60kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 30 kg, Lân Supe: 200kg, Kali Clorua: 30kg, phân Komic: 4kg.
b) Kiến thiết cơ bản năm thứ 2 và 3


- Chăm sóc năm thứ 2: Phân bón đạm Urê 120kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 60 kg, Lân Supe 300kg, Kali Clorua: 60 kg

- Chăm sóc năm thứ 3: Phân bón Đạm Urê: 150kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 75 kg, Lân Supe: 500 kg, Kali Clorua: 60kg.


5. Cây Sắn

- Giống: 10.000 - 12.000 hom


- Phân bón: Đạm Urê 200kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 100 kg, Lân Supe 350 kg, Kali Clorua 200 kg

6. Cây Bông


- Giống bông lai: 7kg


- Giống bông thuần: 14 kg


- Phân bón: Đạm Ure 350kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 175kg, Lân Supe: 500 kg, Kali Clorua: 150kg


7. Cây Đậu tương


- Giống: 60kg


- Phân bón: phân hữu cơ: 5.000kg, đạm Ure: 100kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 50 kg, Lân supe: 350kg, Kali Clorua: 100kg, vôi bột: 500kg


8. Cây lạc


- Giống (lạc vỏ): 220kg


- Phân bón: Phân hữu cơ: 5.000kg, đạm Ure: 100kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 50 kg , Lân Supe: 500kg, Kali Clorua: 180kg, vôi bột: 500kg


II. NHÓM CÂY LƯƠNG THỰC


1. Ngô Lai


- Giống: 15kg


- Phân bón: phân hữu cơ 8.000kg, đạm Ure 450kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 225 kg, Lân Supe: 600kg, Kali Clorua: 200kg


2. Lúa lai


- Giống: 30kg


- Phân bón: phân hữu cơ 8.000kg, đạm Ure 280kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 140kg, Lân Supe: 560kg, Kali Clorua: 200kg, vôi bột: 500kg (đối với ruộng chua).

3. Lúa nước (lúa thuần)


- Giống: 70kg


- Phân bón: phân hữu cơ 8.000kg, đạm Ure 280kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 140kg, Lân supe 550kg, Kali Clorua 150kg, vôi bột 500kg (đối với ruộng chua)


4. Lúa cạn


- Giống: 120kg


- Phân bón: phân hữu cơ 5.000kg, đạm Ure 150kg, đạm xanh (Ure + NEB 26): 75kg, Lân supe: 250kg, Kali Clorua: 120kg.

III. NHÓM CÂY ĂN QUẢ


1. Cây nhãn, vải, xoài


a) Năm thứ nhất (trồng mới)


- Giống trồng mới: 400 cây


- Giống trồng dặm (5%): 20 cây


- Phân bón: Phân hữu cơ 10.000kg, đạm Ure 150kg, đạm xanh (Ure + NEB 26): 75 kg, Lân supe 400kg, Kali Clorua 120kg, vôi bột 400kg.

b) Chăm sóc năm thứ hai


Phân bón: Đạm Ure 150kg, đạm xanh (Ure + NEB 26): 75kg, Lân supe: 400kg, Kali Clorua: 120kg.

c) Chăm sóc năm thứ 3


Phân bón: Đạm Urê 200kg, đạm xanh (Ure + NEB 26): 100kg, Lân Supe: 400kg, Kali Clorua: 280kg.

2. Cây Hồng ghép không hạt


a) Năm thứ nhất (trồng mới)


- Giống trồng mới: 600 cây


- Giống trồng dặm (5%): 30 cây


- Phân bón: phân hữu cơ 15.000kg, đạm Ure 200kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 100 kg, Lân Supe: 600kg, Kali Clorua: 180kg, vôi bột: 600kg.

b) Chăm sóc năm thứ hai


Phân bón: Đạm Ure 200kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 100kg, Lân Supe: 600kg, Kali Clorua: 180kg.

c) Chăm sóc năm thứ ba


Phân bón: Đạm Ure 270kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 135kg, Lân Supe: 600kg, Kali Clorua: 240kg


3. Cây Cam, cây Quýt

a) Năm thứ nhất (trồng mới)


- Giống trồng mới: 1.200 cây


- Giống trồng dặm (5%): 60 cây


- Phân bón: Phân hữu cơ vi sinh: 1.000kg hoặc 10.000kg phân chuồng, đạm Ure 360kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 180 kg, Lân Supe: 1200kg, Kali Clorua: 180kg, vôi bột: 500kg.

b) Chăm sóc năm thứ hai
Phân bón: Đạm Ure 360kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 180kg, Lân Supe: 1300kg, Kali Clorua: 400kg.

c) Chăm sóc năm thứ ba

Phân bón: Đạm Ure: 480kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 240kg, Lân Supe: 1500kg, Kali Clorua: 650kg.

4. Cây Chuối


- Giống: 2.000 cây


- Trồng dặm 100 cây


Phân bón: Urê 600kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 300kg, Lân Supe: 1000kg, Kali Clorua: 600 kg, vôi bột: 1000kg.

IV. NHÓM CÂY CÓ CỦ

1. Khoai tây an toàn


- Củ giống: 1200 kg


- Phân bón: Phân hữu cơ 15000kg hoặc đạm Ure 330kg, đạm xanh (Ure + NEB 26): 165kg, Lân Supe: 600kg, Kali Clorua: 250kg.

2. Cây Gừng, cây Nghệ

- Củ giống: 2.000 kg; trồng dặm (5%): 100kg


- Phân bón: Phân hữu cơ 2.000kg hoặc 20.000kg phân chuồng, đạm Ure: 400kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 200kg, Lân Supe: 1000kg, Kali Clorua: 200kg.
V. CỎ CHO CHĂN NUÔI


1. Cỏ Voi lai VA06


- Giống cỏ: 35.000 hom


- Phân bón: Phân hữu cơ 30.000kg, đạm Urê 375kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26): 185 kg bón thúc, Lân Supe: 300kg, Kali: 200kg.

2. Cỏ voi


- Giống cỏ: 7.000kg


- Phân bón: phân hữu cơ 20.000kg, Lân Supe 300kg, đạm Ure 375kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26) 185kg bón thúc, Kali 200kg, vôi bột 1 tấn (đối với đất chua).

3. Cỏ Pangola


- Giống cỏ: 700kg


- Phân bón: Phân hữu cơ 10.000kg, Lân Supe 250kg, Kali 150kg, vôi bột 1 tấn (đối với ruộng chua), đạm Urê (bón thúc sau mỗi lần cắt) 500kg hoặc đạm xanh (Ure + NEB 26) 250 kg.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1736/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định mức đầu tư giống, phân bón một số cây trồng thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng dẫn 08/2009/TT-BNN ngày 26 tháng 02 năm 2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La quy định mức đầu tư giống, phân bón cho 01 ha đối với cây Gừng, Nghệ, Cam, Quýt trên địa bàn các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, tỉnh Sơn La.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ (B/c);

- TT. HĐND tỉnh (B/c);
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, (M01), 38bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Đức Hải
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